
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 – LỚP 5 

Phần I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

Câu 1: Phân số chỉ phần tô đậm trong hình sau là:  

 

 

 

 

 

 

 

A. 
3

5
 B. 

5

8
 C. 

3

8
 D. 

8

5
 

Câu 2: Cho 
15

35
 = 

…..

7
. Số cần điền vào ô trống là: 

A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 

Câu 3: Quy đồng mẫu số 2 phân số 
5

9
 và 

1

6
 ta được:  

A. 
6

54
 và 

9

54
 B. 

30

54
 và 

6

54
 C. 

10

18
 và 

3

18
 D. 

5

18
 và 

6

18
 

Câu 4: Trong các phân số sau, phân số bằng 
6

8
: 

A. 
3

6
  B. 

8

16
  C. 

12

24
  D. 

15

20
  

 Câu 5: Cho các phân số: 
12

28
 ; 

2

7
 ; 

6

21
; 

16

56
; 

30

105
. Các phân số bằng nhau là: 

A. 
12

28
; 

16

56
; 

6

54
 B. 

2

7
; 

6

21
; 

16

56
 C. 

2

7
; 

6

21
; 

16

56
; 

30

105
 D. 

2

7
; 

6

21
; 

6

54
; 

16

56
 

 Câu 6: Phân số 
4

20
 được viết dưới dạng phân số thập phân là:  

A. 
2

10
 B. 

4

100
 C. 

16

80
 D. Không viết được 

Câu 7: 
5

12
..... 

7

12
. Dấu cần điền vào ô trống là:  

A. < B. > C. = D. Không có dấu nào 



 

Câu 8: Trong một cuộc thi chạy 60m, Hòa chạy hết 1 5 phút; Bình chạy hết 15 giây. 

Vậy Hòa chạy về đích trước Bình khoảng thời gian là:  

A. 3 phút B. 5 phút C. 3 phút D. 3 giây  

Phần II: Trình bày chi tiết các bài toán sau:  

Bài 1: Rút gọn các phân số:  

a) 
16

28
  = …………………………………..  

b) 
176

187
 = …………………………………  

c) 
25

45
  = …………………………………..  

d) 
1313

1515
  = ………………………………..  

Bài 2: Lớp 5A có 40 học sinh. Trong đợt kiểm tra cuối năm có 
2

5
 số học sinh đạt 

điểm giỏi; 
1

2
 số học sinh đạt điểm khá. Còn lại là học sinh đạt điểm trung bình. Hỏi: 

a. Lớp 5A có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi? Bao nhiêu học sinh đạt điểm khá? 

b. Lớp 5A có bao nhiêu học sinh đạt điểm trung bình?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 


